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	TT 
	 Quy mô diện tích thửa đất 
	Giá dịch vụ (đồng/thửa)

	
	
	Đất đô thị
	Đất ngoài đô thị

	1
	 < 100m2 
	859.000
	574.000

	2
	 Từ 100 - 300m2 
	1.020.000
	681.000

	3
	 Từ >300 - 500m2 
	1.081.000
	725.000

	4
	 Từ >500 - 1.000m2 
	1.324.000
	882.000

	5
	 Từ >1.000 - 3.000m2 
	1.817.000
	1.209.000

	6
	 Từ >3.000 - 10.000m2 
	2.790.000
	1.865.000



Ghi chú: 
1. Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, được áp dụng trong trường hợp người sử dụng đất thực hiện các quyền làm thay đổi ranh giới, diện tích thửa đất so với bản đồ địa chính và có yêu cầu cung cấp dịch vụ đo đạc.
2. Trường hợp tách từ 01 thửa thành 02 thửa thì chỉ thu 01 thửa có diện tích nhỏ.
3. Trường hợp tách từ 01 thửa thành n thửa, thì chỉ thu n-1 thửa (không thu đối với thửa có diện tích lớn nhất) 
4. Trường hợp gộp các thửa liền nhau thành 01 thửa, thì chỉ thu 01 thửa theo diện tích gộp lại.
